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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Khoanh vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nguyên nhân gây ô nhiễm đất nào dưới đây do con người gây ra? (0,5 điểm)
A. Xâm nhập mặn.                                B. Núi lửa phun trào.
C. Chất thải không xử lí.                       D. Nhiễm phèn.
Câu 2.  Thành phần nào dưới đây không phải là thành phần chính có trong đất? (0,5 điểm)
A. Không khí                 B. Nước.                C. Chất khoáng.             D. Gió.
Câu 3. Chất nào dưới đây ở trạng thái khí? (0,5 điểm)
A. Nước uống.             B. Thủy tinh.         C. Dầu ăn.                        D. Ô-xi.
Câu 4. Nước ở trạng thái nào khi nhiệt độ dưới 0oC? (0,5 điểm)
A. Lỏng.              B. Rắn.                       C. Hơi.              D. Lỏng và hơi.
Câu 5. Biến đổi hóa học xảy ra khi nào? (0,5 điểm)
A. Khi các chất giữ nguyên tính chất.           B. Khi có sự tạo thành chất mới.
C. Khi các chất nóng lên.                              D. Khi các chất thay đổi hình dạng.
Câu 6. Hỗn hợp nào dưới đây là dung dịch? (0,5 điểm)
A. Xà lách, dưa chuột và cà chua trộn đều.
B. Cát và nước đã khuấy đều để sau vài phút.
C. Lạc, đỗ đen và đỗ xanh trộn đều.
D. Đường và nước khuấy đều để sau vài phút.
Câu 7. Ở động vật khi trưởng thành, cơ quan sinh dục của con cái sẽ tạo ra? (0,5 điểm)
A. Trứng.                                                         B. Tinh trùng.
C. Phôi.                                                            D. Hợp tử.
Câu 8. Hình ảnh dưới đây là giai đoạn nào trong quá trình sinh sản của cá? (0,5 điểm)
[image: Tech12h]
A. Hợp tử.                                                    B. Phôi.
C. Cá con mới nở.                                        D. Thụ tinh.
Câu 9. Đất xói mòn có đặc điểm gì? ?(0,5 điểm)
A. Nhiều chất dinh dưỡng và màu mỡ.
B. Mất chất dinh dưỡng, khô cằn, kém màu mỡ.
C. Có nhiều sinh vật có lợi cho đất.
D. Tăng năng suất cây trồng.
Câu 10. Đây là giai đoạn phát triển nào của cây đậu mọc lên từ hạt? (0,5 điểm)
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A. Nảy mầm.                          B. Cây con.
C. Cây trưởng thành.              D. Nảy chồi.
B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Thế nào là hiện tượng xói mòn đất? Em hãy nêu 3 tác hại của hiện tượng xói mòn đất và 3 biện pháp bảo vệ môi trường đất.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2. (2,0 điểm) Vì sao Mặt Trời là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3. (1,0 điểm) Em hãy nêu một số năng lượng được con người sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2025 - 2026)
MÔN: KHOA HỌC 5 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	Đáp án
	C
	D
	D
	B
	B

	Câu hỏi
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án

	Câu 1
(2,0 điểm)
	- Hiện tượng làm mất lớp đất trên bề mặt, phá hủy tầng đất bên dưới do gió thổi hoặc nước chảy ở những vùng đất dốc, đồi núi,… gọi là hiện tượng xói mòn đất.
- 3 tác hại của hiện tượng xói mòn đất:
+ Giảm năng suất cây trồng.
+ Gia tăng lũ lụt.
+ Làm mất đất ở và đất trồng.
- 3 biện pháp bảo vệ môi trường đất:
+ Sử dụng hợp lí phân bón hóa học.
+ Trồng rừng và khai thác rừng hợp lí.
+ Hạn chế sử dụng đồ nhựa.

	Câu 2
(2,0 điểm)
	Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm muôn loài, giúp cho cây xanh tốt, người và động vật khỏe mạnh. Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển. Cây là thức ăn trực tiếp hoặc gián tiếp của động vật. Cây còn cung cấp củi đun. Than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên cũng được hình thành do năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời còn gây ra nắng, mưa, gió, bão,... trên Trái Đất.


	Câu 3
(1,0 điểm)
	Một số năng lượng được con người sử dụng trong cuộc sống hằng ngày gồm có:
· Năng lượng mặt trời (phơi đồ, sấy nông sản, pin mặt trời…).
· Năng lượng điện (thắp sáng, nấu ăn, chạy máy móc…).
· Năng lượng gió (làm quay tuabin sản xuất điện).
· Năng lượng nước chảy (thủy điện).
· Năng lượng chất đốt như than, củi, gas, xăng, dầu…
· Năng lượng từ thức ăn giúp con người hoạt động và làm việc.
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